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1 An Phú 10.000 10.000 22.000 22.000 500.000 500.000 5.000 5.000 13.489.328          12.113.222 547.000 496.106 333.000 13.489.328                 

2 Tân Lợi 70.000 60.000 75.000 75.000 350.000 350.000 12.000 12.000 13.176.491          12.037.433 567.000 278.058 294.000 13.176.491                 

3 An Khương 40.000 200.000 1.375.000 1.375.000 600.000 600.000 50.000 50.000 9.742.184            6.587.398 2.265.000 608.786 281.000 9.742.184                   

4 Tân Hưng 50.000 60.000 55.000 55.000 700.000 700.000 26.000 26.000 17.726.081          16.190.878 891.000 300.986 343.217 17.726.081                 

5 Thanh An 55.000 50.000 467.000 467.000 800.000 800.000 120.000 120.000 16.924.676          10.944.712 1.492.000 1.972.126 2.515.838 16.924.676                 

6 Phước An 20.000 30.000 130.000 130.000 400.000 400.000 5.000 5.000 12.967.512          11.458.335 585.000 621.177 303.000 12.967.512                 

7 Thanh Bình 30.000 10.000 80.000 80.000 105.000 105.000 45.000 45.000 10.023.279          9.145.963 270.000 362.316 245.000 10.023.279                 

8 Tân Khai 160.000 170.000 1.550.000 1.550.000 1.800.000 1.800.000 47.000 47.000 10.598.813          6.686.381 3.727.000 185.432 0 10.598.813                 

9 Đồng Nơ 20.000 80.000 75.000 75.000 200.000 200.000 15.000 15.000 8.531.060            7.094.671 390.000 1.046.389 0 8.531.060                   

10 Minh Đức 12.000 20.000 90.000 90.000 180.000 180.000 10.000 10.000 12.572.094          11.287.323 312.000 742.771 230.000 12.572.094                 

11 Tân Hiệp 15.000 10.000 175.000 175.000 300.000 300.000 10.000 10.000 9.829.678            8.267.241,0 510.000 375.409 677.027,5 9.829.678                   

12 Minh Tâm 35.000 100.000 210.000 210.000 280.000 280.000 40.000 40.000 15.838.077          14.337.248 665.000 829 835.000 15.838.077                 

13 Tân Quan 40.000 50.000 60.000 60.000 520.000 520.000 15.000 15.000 19.078.673          17.763.302 685.000 409.371 221.000 19.078.673                 

557.000 850.000 4.364.000 4.364.000 6.735.000 6.735.000 400.000 400.000 170.497.946 143.914.107 12.906.000 7.399.756 6.278.083 170.497.946               

Ghi chú
Phí và lệ phí GTGT

Lệ phí trước bạ các khoản 

thu nhà, đất

Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp

Cộng

Thu ngân sách 

địa phương (xã, 

thị trấn được 

hưởng)

  TỔNG CỘNG

Tổng thuCác khoản thu điều tiết tỷ lệ %

Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp 

trên

Phụ lục 05

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 - KHỐI XÃ

(Kèm theo Báo cáo số: 254/BC-UBND ngày 09/7/2024 của UBND huyện Hớn Quản)
Đvt : Nghìn đồng

Thu kết dư NS

S

TT

Thu chuyển 

nguồn

TÊN XÃ, 

THỊ TRẤN

Các khoản thu điều 

tiết 100%

 Tổng chi 


